   ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TỈNH ĐỒNG NAI
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              ​____________                                                                  __________________________________
   Số: 1051/QĐ-UBND
                         Biên Hòa, ngày 27 tháng 4 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

công trình nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 768 (đoạn từ ngã 3 đường Đồng Khởi 

đến cầu Rạch Đông) tại các xã: Thạnh Phú, Thiện Tân, Tân An - 
huyện Vĩnh Cửu 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 10/01/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Xét đề nghị của Hội đồng Thẩm định bồi thường tại Văn bản số 621/TĐ-BT ngày 13/4/2007, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 768 (đoạn từ ngã 3 đường Đồng Khởi đến cầu Rạch Đông) tại các xã: Thạnh Phú, Thiện Tân, Tân An - huyện Vĩnh Cửu. 

Điều 2. Nội dung chính của phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nêu trên được phê duyệt như sau:

1. Tổng diện tích đất thu hồi: Khoảng 203.884 m2, gồm:


- Đất thổ cư đường 768 (Tỉnh lộ 24 cũ)

:   11.204 m2

- Đất nông nghiệp hạng 4 trồng cây lâu năm
: 101.113,5 m2.


- Đất giao thông 

 


          :   91.566,5 m2.

2. Số hộ bị ảnh hưởng: 480 hộ, trong đó có 20 hộ bị giải tỏa trắng.

3. Giá bồi thường, hỗ trợ: 

- Bồi thường, hỗ trợ đất: Áp dụng theo Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2007. 

+ Đất ở mặt tiền đường 768 (đoạn từ cổng Đình đến Nghĩa trang liệt sĩ huyện): 700.000 đồng/m2.

+ Đất ở mặt tiền đường 768 (đoạn từ Nghĩa trang liệt sĩ huyện đến cầu Đại An): 500.000 đồng/m2.

+ Đất nông nghiệp hạng 4 cây lâu năm: 35.000 đồng/m2.

+ Đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, đất vườn ao liền kề với đất ở trong khu dân cư ngoài việc bồi thường theo giá đất nông nghiệp cùng mục đích sử dụng, còn được hỗ trợ thêm bằng 30% giá đất ở liền kề.

- Bồi thường cây trồng; Bồi thường, hỗ trợ nhà cửa, vật kiến trúc và tài sản khác: Áp dụng theo quy định hiện hành. 

- Chính sách hỗ trợ, thưởng di dời: Áp dụng theo Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 10/01/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về chính sách hỗ trợ, thưởng di dời và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

4. Phương án giải quyết bố trí tái định cư: 20 hộ giải tỏa trắng được bố trí tái định cư. Tiêu chuẩn xét tái định cư căn cứ Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 10/01/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, chính sách và tiêu chuẩn tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Địa điểm tái định cư tại khu tái định cư ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, dự kiến hoàn thành hạ tầng trong quý 4/2007.

- Các hộ có nhà, đất hợp pháp bị giải tỏa trắng, được xét cấp đất tái định cư thì được miễn phí hạ tầng.

- Giá đất để thu tiền sử dụng đất áp dụng theo nguyên tắc: Quyết định phê duyệt bồi thường theo bảng giá quy định nào của UBND tỉnh, khi giao đất tái định cư được tính theo bảng giá đất của cùng quyết định đó.

- Các hộ tự lo chỗ ở mới, không vào khu tái định cư do UBND huyện Vĩnh Cửu bố trí thì được giải quyết hỗ trợ tái định cư phân tán theo quy định hiện hành.

5. Tổng giá trị dự toán bồi thường:                             57.320.350.000 đồng
(Năm mươi bảy tỷ, ba trăm hai mươi triệu, ba trăm năm mươi ngàn đồng).

Bao gồm:

	- Bồi thường, hỗ trợ đất:
	24.559.498.000 đồng

	- Bồi thường, hỗ trợ nhà cửa, vật kiến trúc:
	16.220.165.000 đồng

	- Bồi thường cây trồng:
	527.386.000 đồng

	- Trợ cấp, hỗ trợ các loại:
	1.197.000.000 đồng

	- Thưởng di dời:
	1.920.000.000 đồng


	- Phí sử dụng hạ tầng (15%):
	6.663.607.000 đồng

	- Kinh phí Hội đồng Bồi thường (2%):
	1.021.753.000 đồng

	- Dự phòng phí (10%):
	5.210.941.000 đồng


6. Dự kiến thời gian giải tỏa, di dời bàn giao mặt bằng:

- Tháng 4/2007: Phê duyệt phương án bồi thường tổng thể và công bố rộng rãi đến các đối tượng có đất bị thu hồi.

- Tháng 10/2007: Phê duyệt quyết định thu hồi đất, triển khai kiểm kê chi tiết đất đai, tài sản.

- Tháng 3/2008: Thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường chi tiết.

- Thực hiện chi trả bồi thường, hoàn tất giải phóng mặt bằng trong quý II/2008.
Điều 3. Dự toán phương án bồi thường nêu ở Điều 1 là phương án tổng thể về bồi thường, không có giá trị để chi trả tiền bồi thường. UBND huyện Vĩnh Cửu thông báo công khai phương án tổng thể về bồi thường này cho tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi và tài sản bị giải tỏa thuộc dự án. 

- Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Vĩnh Cửu căn cứ các quy định tại Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ và các quy định khác của Nhà nước để thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường giải tỏa theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Vĩnh Cửu, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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